
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

THÁNG 05/2023 

  

 CHỦ ĐỀ: NƯỚC VÀ THỜI TIẾT 

LỚP: CHỒI 1 

 

 

 

 

 

Thứ 

 

Chủ đề 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Tuần 1 

Vòng 

tuần hoàn 

của nước 

Bò dích dắc 

qua 5 điểm. 

Khám phá:  

Tìm hiểu vè 

nước 

Kể chuyện:  

-Giọt nước tí 

xíu            

Nước thật 

 đáng quý 

Vẽ Cầu 

vòng 

 

Tuần 2 

Thời tiết 

Thơ:            

   Che mưa 

cho bạn 

 

So sánh chiều 

rộng  

của 2 đối tượng 

Khám phá:  

-Thời tiết mùa 

hè          

Ném xa 

bằng  

2 tay 

Dạy hát:       

-Giọt mưa 

và em bé 

 

Tuần 3 

Ánh sáng 

cần cho 

bé 

Khám phá: 

 Ánh sáng 

cần cho bé 

Xếp chiếc quạt 

 

 Nhảy lò cò 

3m 

Toán:Tạo 

nhóm có 

số lượng 5 

Thơ: Nắng 

bốn mùa 

Tuần 4 

Hiện 

tượng gió 
 Kể chuyện:  

sự tích ngày 

và đêm 

Chuyền bắt 

bóng qua đầu  

qua chân 

Toán So sánh 

Phân biệt khối 

cầu, khối Trụ 

Khám phá:  

        -

Hiện tượng 

gió 

VĐTN: Trời 

nắng  

trời mưa 
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 CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG - ĐẤT NƯỚC - BÁC HỒ 

LỚP: CHỒI 1 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 

 

Chủ đề 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Tuần 1 

Quê 

Hương 

Ninh Kiều 

 Bật qua vật 

cản 10 - 15 

cm. 

Khám phá: 

 -Tìm hiểu về 

quê hương của 

bé                    

Kể chuyện:  

Sự tích hồ 

Gươm 

Toán: Đếm  

trên đối 

tượng 

trong 

phạm vi 10 

Dạy hát: 

Đêm qua em 

mơ gặp Bác 

Hồ 

 

Tuần 2 

Lớp Lá 

của bé 

Bò chui qua  

ống dài 1,2m 

x 0,6m. 

Toán:           

-Tách, gộp 

trong phạm vi 5 

Khám phá: 

 Lớp lá của bé 

Đóng kịch:  

Ai ngoan 

sẽ được 

thưởng 

Nặn các loại 

quả yêu 

thích 

 

Tuần 3 

Sinh nhật 

Bác Hồ 

Khám phá:       

- Ý nghĩa 

Sinh nhật 

Bác Hồ      

Dán hoa  

tặng Bác 

Trèo lên 

xuống 5 gióng 

thang 

Toán : 

Nhận biết, 

phân biệt 

các hình 

phẳng 

Thơ:         

Bác Hồ của 

em 

Tuần 4 

Bé với 

mùa hè 
Thơ: Trưa hè 

Bật nhảy từ  

trên cao xuống 

(cao 30 - 35 cm) 

Toán: So sánh, 

phát hiện qui 

tắc sắp xếp và 

sắp xếp theo 

qui tắc 

Khám phá: 

 -Trò 

chuyện về 

mùa hè 

cuả bé 

VĐTN:  

Mùa hè đến 
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   Chủ đề: QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC BÁC HỒ 

LỚP: CHỒI 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 

 

Chủ đề 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Quê 

hương 
Ninh Kiều 

 

 

Bật qua vật 
cản 10-15cm 

 

Khám phá tìm 
hiểu về que 

hương của bé 

 

Toán : đếm 
trên đối tượng 

trong pv 10 
 

 

 

Đóng kịch 
ai ngoan sẽ 

được 
thưởng 

 

Dạy hát quê 
hương đẹp 

trời 

 

Tuần 2 

Lớp Lá 
của bé 

 

Bò chui qua 

ống dài 
1,2m.0,6m 

 

 

Khám phá lớp 
Lá của bé 

 

Toán:tách gộp 
trong pv 5 

 

 

KC: thánh 
gióng 

               
VĐTN: mùa 

hè của bé 

 

Tuần 3 

Sinh nhật 

Bác Hồ 
 

 

Bật nhảy từ 
trên cao 

xuống (cao 
30 -35cm) 

 

 

Khám phá:   ý 
nghĩa sinh nhật 

Bác Hồ                   
 

Toán: so sánh 

, phát hiện quy 
tắc sắp xếp và 

sx theo quy 
tắc 

Thơ về quê          

 

Dán hoa 
tặng Bác 

 

Tuần 4 

Bé với 

mùa hè 
 

 

Trèo lên 
xuống 5 

gióng thang 
 

 

Trò chuyện về 
mùa hè của bé 

 

 
Nhận biét 

phân biệt các 

hình phẳng 
 

Thơ ảnh 

Bác 

 

Xếp chiếc 

quạt 
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Chủ đề: QUÊ HƯƠNG CỦA BÉ 

Lớp Chồi 3 

Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1: 

Quê hương 

Ninh Kiều 

Đếm trong 
phạm vi 10 

Thơ hồ sen Dán hoa 
tặng Bác 

Bò chui qua 
ống 

Tìm hiểu về 
quê hương 

của bé 

Tuần 2: 

Bé với mùa 

hè 

VĐTN: Mùa 
hè đến 

So sánh, 
phát hiện qui 
tắc sắp xếp 

và sắp xếp 
theo qui tắc 

 

Trò chuyện 
về mùa hè 

của bé 

Kể chuyện: 
Mùa hè ý 

nghĩa 

Bật qua vật 
cản 10 -15 

cm 

Tuần 3: 

Sinh nhật 

Bác Hồ 

Thơ Bác Hồ 

của bé 

Sinh nhật 

Bác Hồ 

Dán hoa 

tặng Bác 

Trèo lên 

xuống 5 
gióng thang 

DH: Đêm 

qua em mơ 
gặp Bác Hồ 

Tuần 4: 

Lớp Lá của 

bé 

Bật nhảy từ 
trên cao 

xuống (30- 
35cm) 

Nặn các loại 
quả yêu 

thích 

Tách gộp 
trong PV 5 

Đóng kịch ai 
ngoan sẽ 

được thưởng 

Trò chuyện 
về lớp Lá 

của bé 
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Chủ đề:  QUÊ HƯƠNG - ĐẤT NƯỚC - BÁC HỒ 

LỚP: CHỒI 4 
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Thứ 

 

Chủ đề 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Tuần 1 

Quê 

Hương 

Ninh Kiều 

Bật qua vật 

cản 10 - 15 

cm. 

Khám phá: 

 Tìm hiểu về 

quê hương của 

bé 

Kể chuyện:  

Thánh gióng 

Toán: Đếm  

trên đối 

tượng 

trong 

phạm vi 10 

Dạy hát: 

Quê Hương 

tươi đẹp 

 

Tuần 2 

Lớp Lá 

của bé 

Bò chui qua  

ống dài 1,2m 

x 0,6m. 

Toán:           

-Tách, gộp 

trong phạm vi 5 

Khám phá: 

 Lớp lá của bé 

Đóng kịch:  

Ai ngoan 

sẽ được 

thưởng 

Xếp: Chiếc 

quạt 

 

Tuần 3 

Sinh nhật 

Bác Hồ 

Khám phá:        

Ý nghĩa Sinh 

nhật Bác Hồ 

Dán hoa  

tặng Bác 

Trèo lên 

xuống 5 gióng 

thang 

Toán : 

Nhận biết, 

phân biệt 

các hình 

phẳng 

Thơ:         

Ảnh Bác 

TUẦN 4 

Bé với 

mùa hè 
Thơ: Về quê 

Bật nhảy từ  

trên cao xuống 

(cao 30 - 35 cm) 

Toán: So sánh, 

phát hiện qui 

tắc sắp xếp và 

sắp xếp theo 

qui tắc 

Khám phá: 

 -Trò 

chuyện về 

mùa hè 

cuả bé 

VĐTN:  

Mùa hè của 

bé 



Chủ đề: QUÊ HƯƠNG- ĐẤT NƯỚC- BÁC HỒ 

Thời gian:  

LỚP: CHỒI 5 
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Thứ 

 

Chủ đề 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Quê 

hương 
Ninh Kiều 

Thể dục:     

Bật qua vật 

cản 10-15cm  

Khám phá:  

Tìm hiểu về 

quê hương của 
bé 

 

Toán:        

 Đếm trên đối 

tượng trong 
phạm vi 10 

Dạy hát:  

Quê hương 

tươi đẹp  

Kể 

chuyện:  

Thánh 
gióng 

Tuần 2 

Lớp lá 

của bé 

Thể dục:     

Bò chui qua 

ống dài 1,2m 
x 0,6m 

Khám phá:  

Lớp lá của bé 

Toán:  

 
Tách gộp 

trong phạm vi 
5 

Thơ: 

Về quê 

Kể 

chuyện:  

Ai ngoan 
được 

thưởng 

Tuần 3 

Sinh nhật 
Bác Hồ 

Thể dục:     

Bật nhảy từ 
trên cao 

xuống 30-

35cm  

Khám phá:  

Ý nghĩa sinh 
nhật Bác Hồ 

Toán: 

So sánh phát 
hiện qui tắc 

sắp xếp và sắp 

xếp theo qui 
tắc 

Thơ: 

Bác Hồ của 
em 

Dán hoa 

tặng Bác 

Tuần 4 

Bé với 

mùa hè 

 

Thể dục:     

Trèo lên 

xuống 5 
giống than 

Khám phá:  

Trò chuyện về 

mùa hè của bé 

 

Toán: 

NBPB các 

hình phẳng 

VĐTN: 

Mùa hè đến 

Xếp: 

Chiếc quạt 



   

 Chủ đề:  QUÊ HƯƠNG - ĐẤT NƯỚC - BÁC HỒ 

LỚP: CHỒI 6 
 

 

 

Thứ 

 

Chủ đề 

Thứ 2 
Thứ 3 

 
Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Tuần 1 

Quê 

Hương 

Ninh Kiều 

Bật qua vật 

cản 10 - 15 

cm. 

Khám phá: 

 -Tìm hiểu về 

quê hương của 

bé 

Dạy hát: Yêu 

Hà Nội 

Kể 

chuyện: Sự 

tích hồ 

gươm 

Toán: Đếm  

trên đối 

tượng trong 

phạm vi 10 

 

Tuần 2 

Lớp Lá 

của bé 

Đóng kịch:  

Ai ngoan sẽ 

được thưởng 

Toán:           

-Tách, gộp 

trong phạm vi 5 

Khám phá: 

 Lớp lá của bé 

Bò chui 

qua cổng 

1,2m x 

0,6m 

Xếp: Chiếc 

quạt 

 

Tuần 3 

Sinh nhật 

Bác Hồ 

Thơ: Ảnh 

Bác 

Dán hoa  

tặng Bác 

Trèo lên 

xuống 5 gióng 

thang 

Toán: 

Nhận biết, 

phân biệt 

các hình 

phẳng 

Khám phá:       

- Ý nghĩa 

Sinh nhật 

Bác Hồ 

TUẦN 4 

Bé với 

mùa hè Thơ: Quê 

hương 

VĐTN: Mùa hè 

của bé 

Toán: So sánh, 

phát hiện qui 

tắc sắp xếp và 

sắp xếp theo 

qui tắc 

Khám phá: 

 -Trò 

chuyện về 

mùa hè 

cuả bé 

Bật nhảy từ  

trên cao 

xuống (cao 

30 - 35 cm) 


